
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/11 đến 

04/12 

Tuần 2 

Từ 07/12 đến 

11/12 

Tuần 3 

Từ 14/12 đến 

18/12 

Tuần 4 

Từ 21/12 đến 

25/12 

Tuần 5 

Từ 28/12 đến 

01/01 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, tâm sinh lý của trẻ. Tiếp 

tục rèn kỹ năng lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định, tập cởi, cài, cởi cúc, kéo khóa, gấp 

áo khoác mỏng. Nhắc nhở trẻ giữ gìn sức khỏe trong thời tiết giao mùa.  
 

- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: Baby shark. 

- Trọng động: Tập các động tác theo nhạc bài “1 2 3 4 5 ” 

- Hô hấp: Thổi nơ. - Bụng: Quay người 900 

- Tay: Ra trước- lên cao. - Bật: Chụm tách. 

- Chân: Ngồi khuỵu gối. 

Tập erobic theo bài " Bống Bống Bang Bang "  

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng   

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về những con vật nuôi trong gia đình trẻ và những con vật nuôi mà trẻ biết 

(về hình dáng bên ngoài, tiếng kêu, cách vận động, thức ăn.)  
 

- Trò chuyện , xem tranh ảnh về những con vật sống trong vườn thú (tên gọi, đặc điểm, 

thức ăn...) về những con vật sống trong vườn thú.  
 

- Trò chuyện về noel: Noel mọi người trang trí nhà cửa, như thế nào? Ngoài phố, cửa 

hàng siêu thị thì sao? 

đêm noel có gì đặc biệt? Các con có được bố mẹ cho đi chơi nôel chưa? Con nhìn thấy 

gì? Ông già nôel mặc áo màu gì? Có cây gì? Con có được nhận quà từ ông già nôel 

chưa? ông già noel tặng quà cho ai? (MT54)  
 

- Trò chuyện với trẻ về những con côn trùng : tên gọi ,đặc điểm,thức ăn , vòng đời ...  
 

- Trò chuyện về màu sắc trong cuộc sống ( Màu có ở đâu ? có những màu gì ?)   

MT54 



Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Thơ: “Em vẽ ”   

Vận động 

- VĐCB: Bò 

dích dắc qua 5 

điểm 

- TCVĐ: Bịt mắt 

bắt dê (MT5)   

Văn học 

Truyện: Gấu con 

chia quà   

Vận động 

- VĐCB: Đập và 

bắt bóng tại chỗ. 

- TCVĐ: Nhảy 

bao bố   

Văn học 

Thơ : "Ong và 

bướm " (MT65)   

MT28, 

MT5, 

MT94, 

MT34, 

MT65 

T3 

Khám phá 

Con vật sống 

trong gia đình 

(Con gà, con vịt) 

(MT28)   

Khám phá 

Khám phá con 

vật đáng yêu (Dự 

án steam “ Robot 

con vật đáng yêu 

”)   

Khám phá 

Bé vui đón Noel 

(HĐ dạy trên 

BTT)   

Khám phá 

Vòng đời phát 

triển của con 

bướm   

Khám phá 

Tìm hiểu về màu 

thực phẩm   

T4 

Hoạt động tạo 

hình 

Nặn con vật nuôi 

trong gia đình   

Hoạt động tạo 

hình 

Làm robot con 

vật đáng yêu (Dự 

án steam “ Robot 

con vật đáng yêu 

”)   

Hoạt động tạo 

hình 

Làm quà , mũ 

Noel (MT94)   

Hoạt động tạo 

hình 

Xé dán vẩy cá   

Hoạt động tạo 

hình 

Sáng tạo từ màu 

nước   

T5 

Làm quen với toán 

Nhận biết MQH 

nhiều bằng nhau   

Làm quen với toán 

Củng cố đếm 

đến 4 và nhận 

biết chữ số 4   

Làm quen với toán 

Nhận biết số thứ 

tự trong phạm vi 

4   

Làm quen với toán 

Tách 1 nhóm đối 

tượng thành 2 

nhóm trong 

phạm vi 4 đếm 

và nói kết quả 

(HĐ dạy trên 

BTT) (MT34)   

Làm quen với toán 

Nhận biết MQH 

nhiều hơn - ít 

hơn   



T6 

Âm nhạc 

- Dạy 

hát:Thương con 

mèo. 

- Nghe hát : Mèo 

lười 

-TC: Vũ điệu 

loài vật   

Âm nhạc 

- Dạy VĐMMH: 

Đố Bạn 

- NH: Chú voi 

con ở Bản Đôn 

TC: Tai ai tinh.   

Âm nhạc 

- Dạy hát: Đêm 

Noel 

- Nghe hát : 

“Mừng giáng 

sinh” 

- TC : Chuyền 

quà theo nhạc   

Âm nhạc 

- Dạy VĐ: Cá ơi 

từ đâu đến. 

-Nghe hát : Tôm, 

cua cá thi tài. 

-TC: Vịt 5 anh 

em   

Âm nhạc 

- Dạy VĐ vỗ tay 

theo TT nhanh : 

Màu hoa .  

-Nghe hát: Bảy 

sắc cầu vồng .  

-TC: Tai ai tinh   

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 

* HĐCĐ:  

- Quan sát thời tiết. 

- Quan sát con trâu 

- Quan sát con cá vàng. 

- Quan sát con bò. 

- VĐCB: Chạy chậm  

60 - 80m 

+ TCVĐ: Kéo co. 

* TCVĐ:  

- Đuổi bắt bóng 

- Giã chày một. 

- Ném vòng cổ chai 

- Cóc nhảy  
 

Tuần 2 : 

* HĐCĐ:  

- Quan sát cây hồng môn. 

- Quan sát các loại cánh hoa: hồng, cúc, mười giờ.. 

- Quan sát tượng các con vật trong sân trường (Dự án steam “ Robot con vật đáng yêu ”) 

- Quan sát cây lá lốt.  

 



- Quan sát con thỏ. 

* TCVĐ:  

- Gánh quả  

- Thổi bóng 

- Nhảy bao bố 

- Ném bóng qua lưới 

* Giao lưu các trò chơi vận động với lớp mẫu giáo B3: Quạt bóng , đánh gôn  
 

Tuần 3 : 

* HĐCĐ:  

- Tổ chức thi vẽ tranh chủ đề Noel 

- Quan sát cây thông noel 

- Quan sát khung cảnh sân trường chuẩn bị đón Noel 

- Quan sát thời tiết. 

- VĐCB: Bật qua vật cản cao 10-15 cm. 

+ TCVĐ: Chèo thuyền 

* TCVĐ:  

- Ai nhanh đến cờ. 

- Vòng quanh Socola 

- Chạy nhanh lấy đúng tranh. 

- Kéo co  
 

Tuần 4 : 

* HĐCĐ:  

- Quan sát con ong 

- Quan sát con ốc. 

- Quan sát con cua. 

- Quan sát cây rau ngót. 

-Thăm cửa hàng bán đồ cho các con vật nuôi để tìm thức ăn , các sản phẩm chăm sóc 

hoặc các phụ kiện khác . 



* TCVĐ:  

- Nhảy tiếp sức. 

- Bịt mắt bắt dê 

- Tìm bạn thân 

- Xỉa cá mè  

* Giao lưu các trò chơi vận động với lớp mẫu giáo B5 : Kéo co , nhảy bao bố  
 

Tuần 5 : 

- Quan sát quang cảnh ngoài sân trường. 

- Quan sát hoa sen cạn 

- Quan sát cây lá lốt. 

- Quan sát con bò 

* TCVĐ:  

- Cướp cờ 

- Thợ làm vườn 

- Chim sẻ và thợ săn 

- Mèo đuổi chuột 

* Giao lưu với lớp mẫu giáo B1 TCVĐ : Kéo co , Chạy tiếp sức   

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: Góc bác sỹ: Bé tập làm bác sĩ thú y. (T1). Góc xây dựng : Xây dựng 

trang trại( T2), Góc âm nhạc: Hát, múa mừng ngày Noel (T3); Góc tạo hình : Vẽ , cắt xé 

dán , nặn con vật sống dưới nước (T4) 

- HĐ ngoài lớp học : 

+ Nhảy erobic theo bài hát "Trời nắng , trời mưa" tại sảnh tầng 1 

+Thi xe tranh về động vật sống trong rừng tại sảnh tầng 1 

+ Làm dây xúc xích trang trí ngày Noel dưới sân trường 

+Thi đấu bóng rổ tại sân bóng rổ 

+ Làm tranh cát dưới sảnh tẩng 1  
 

- Góc phân vai: 

+ Góc bác sĩ : Tư vấn một số bệnh dịch theo mùa (Sốt xuất huyết , sốt virut , đau mắt) : 

MT23, 

MT27 



Biểu hiện bệnh , cách phòng tránh , cách chữa trị . Phòng khám thú y  

+ Góc bán hàng : Cửa hàng tạp hóa , cửa hàng bán thức ăn và đồ dùng cho vật nuôi , 

của hàng bán đồ Noel 

+ Nội trợ : Làm một số loại bánh , nấu các món ăn truyền thống : nem , canh măng , giò 

lụa ,... 

+ Góc xây dựng : Trang trại chăn nuôi , vườn thú , khu bảo tồn động vật , nhà thờ ngày 

Noel , nhà máy nhuộm  
 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây . nhặt lá khô , lau lá  

- Góc học tập :  

+ Góc khám phá: Làm một số thí nghiệm: ; Tìm hiểu một số con vật qua tranh ảnh, cắt 

dán con vật. Thử nghiệm : Con vật này ăn gì hoặc thích ăn gì nhất ? Lập bảng về thức 

ăn , môi trường sống , vận động , sinh sản của các con vật ; Chọn ảnh con vật , tìm thức 

ăn cho con vật , nối con vật với trứng hoặc con non của nó ,... Nối bộ phận còn thiếu 

của con vật với bộ phận đó ;In dấu chân các con vật vào bột màu ; Vẽ bộ phận còn thiếu 

. Tìm hiểu tính chất của nam châm , thí nghiệm tan không tan (MT23)  
 

+ Góc toán : so sánh con vật cao hơn, thấp hơn ; ôn số lượng trong phạm vi 4 , thêm bớt 

, tách gộp nhóm có 4 đối tượng . Đếm đồ dùng, đồ chơi, đọc các chữ số từ 0 đến 4; 

Chọn thẻ số (viết số ) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đế . Làm bài tập so sánh 

số lượng 2 nhóm , vẽ thêm cho đủ số lượng theo yêu cầu , tạo số 1- 4 bằng các cách 

khác nhau . Xếp tương ứng, so sánh 2,3 nhóm số lượng. Làm bài tập so sánh: Tô màu 

nhóm đồ chơi có số lượng nhiều hơn ( ít hơn, bằng nhau).  
 

- Góc sách: Xem truyện, kể một số câu chuyện “ đôi bạn thân”, đọc diễn cảm một số bài 

thơ đã được học “ Ếch con học bài”, “ Em vẽ”; Chơi với rối…- Dạy trẻ kể chuyện sáng 

tạo về con vật (Tuần 2) 

- Góc steam :Bộ bàn ghế mới , làm robot con vật đáng yêu (Dự án steam “ Robot con 

vật đáng yêu ”) (Tuần 2 ), làm con côn trùng có cánh cử động , nhà của các con vật nhỏ, 

chế tạo quả cầu phát sáng (MT27)  
 



- Góc kỹ năng thực hành cuộc sống : Ôn kỹ năng quét rác trên sàn , kỹ năng sử dụng 

khóa 

- Góc nghệ thuật:  

+ Biểu diễn các bài hát đã học: Đố bạn, cá ơi từ đâu đến, đêm Noel, thương con mèo, sử 

dụng các dụng cụ âm nhạc gõ đệm, Chơi các TC âm nhạc: Tai ai tinh, nhìn hình ảnh 

đoán tên bài hát… 

+ Góc tạo hình :Vẽ, xé, dán , nặn các con vật, thức ăn của chúng; Làm một số đồ dung 

đồ chơi Noel: cây thông, ông già noel, làm thiếp mừng giáng sinh , mũ giáng sinh…   

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, 

những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng  

+ Nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng.... là nguy hiểm không đến gần. Biết 

các vật sắc nhọn không nên nghịch 

+ Nhận ra những nơi như: hồ, ao, mương nước, suối, bể chứa nước…là nơi nguy hiểm, 

không được chơi gần. 

+ Không được ra khỏi trường khi không được phép của cô 

+ Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt.... không uống 

rượu, bia, cà phê; không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn. giáo. 

- Phân loại rác , bỏ rác đúng nơi quy định 

- Dạy trẻ hành vi tốt trong vệ sinh , phòng bệnh khi được nhắc nhở (MT15)   

MT15 

Hoạt động chiều 

Tuần 1 : 

- Dạy trẻ đếm để nhận biết số lượng từ 1-10 và đếm theo khả năng  

- Đọc sách cho trẻ nghe về tập tính của một số con vật 

- Cắt , gấp , dán con gà ( Vở tạo hình trang 18) 

- Xem tranh ảnh , video về các con vật nuôi trong gia đình 

- Nêu gương bé ngoan , lau dọn giá đồ chơi  
 

Tuần 2 : 

- Vẽ bản thiết kế robot con vật 

-Thử nghiệm và thuyết trình sản phẩm 

- Tô nét và tô màu con cá (Vở tạo hình trang 4) 

MT73, 

MT63, 

MT80 



- Nêu gương bé ngoan , lau lá cây ngoài lớp học 

- Dạy trẻ biết phân biệt hành vi “đúng”-“sai”, “tốt” - “xấu” đối với các con vật , nhận 

biết cảm xúc qua nét mặt (MT73)  
 

Tuần 3 : 

- Trò chuyện về ý nghĩa và các hoạt động trong ngày Noel  

- Gấp cây thông (Vở tạo hình trang 25 ) 

- Làm bài tập trang 10 vở Bé nb và LQVT 

- Nêu gương bé ngoan , chơi tự do 

- Dạy trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép (MT63)  
 

Tuần 4 : 

-Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi dân gian: cóc nhảy. 

- Xem các bộ phim khoa học về vòng đời phát triển của bướm , ếch , bọ cánh cứng ,... 

- Thơ: “Ếch con học bài” 

- Làm bài tập trang 5 vở Bé nb và LQVT 

- Nêu gương bé ngoan , sắp xếp giá đồ chơi (MT80)  
 

Tuần 5 : 

-VĐCB :Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh. 

+ TC:chuyền bóng 

- TC : Tạo nhóm , thêm bớt đối tượng theo nhóm trong phạm vi 4 

- Dạy trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép. 

- Làm bài tập trang 2 vở Bé nb và LQVT  

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần   

Chủ đề - Sự kiện  
Các con vật nuôi 

trong gia đình  

Các con vật ở 

trong vườn thú  
Bé vui đón Noel  

Một số con côn 

trùng  
Thới giới màu sắc   

 


